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ABSTRACT 

Panna microdon, one of the economic species in the Mekong Delta, has 

high meat quality and is usually consumed as fresh or dried products. 

Study on the feeding biology of P. microdon was carried out from June 

2019 to April 2020 in the coastal areas of Soc Trang and Ca Mau 

provinces. Samples in various sizes were collected using trawl net. The 

results show that P. microdon possesses characteristics of carnivorous 

species with terminal large mouth bearing with canine teeth, short and 

sparse gill rakers, short esophagus with thick wall, pyloric cecum formed 

by 3-8 appendices, relative short intestine in S-shape. The relative short 

gut (relative length of gut – RLG < 1) suggests that they are carnivorous, 

as evidenced by food composition mainly from fishes, shrimps, mantis 

shrimps, krills, and crabs. Food composition is not significant differences 

among fish sizes suggesting this species does not change their feeding 

habit during life stages. 

TÓM TẮT 

Cá sửu răng nhỏ (Panna microdon) là một trong những loài có giá trị 

kinh tế cao do thịt ngon, thường được bán tươi, làm khô. Nghiên cứu đặc 

điểm dinh dưỡng của cá sửu răng nhỏ được thực hiện từ tháng 6 năm 

2019 đến tháng 4 năm 2020 tại vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau. 

Mẫu cá  với các kích cỡ khác nhau được thu bằng lưới kéo. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy cá sửu răng nhỏ có miệng rộng, rạch miệng xiên, răng nhọn, 

lược mang thưa và ngắn, thực quản ngắn có vách dày dạng hình ống, dạ 

dày hình túi, manh tràng có từ 3 đến 8 ống, ruột ngắn dạng hình chữ S. 

Chỉ số sinh trắc ruột - RLG < 1 cho thấy cá sửu răng nhỏ có tính ăn động 

vật. Thành phần thức ăn chủ yếu trong dạ dày của cá sửu răng nhỏ là cá, 

tôm, tôm tít, ruốc, cua/ghẹ và các loại thức ăn khác. Kết quả cũng cho 

thấy không có sự thay đổi thành phần thức ăn của cá sửu răng nhỏ ở các 

kích cỡ khác nhau. 

1. GIỚI THIỆU 

Họ cá đù (Sciaenidae) là một trong những họ cá 

quan trọng trong nghề cá thương mại với nhiều loài 

có giá trị kinh tế cao (Thong, 2008). Trong họ cá đù, 

cá sửu răng nhỏ (Panna microdon) là một trong 

những loài có giá trị kinh tế cao do thịt ngon, thường 

được bán tươi, làm khô. Chúng được khai thác bằng 

lưới kéo hoặc câu ở vùng biển ven bờ; trong khi cá 
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con thường phân bố trong rừng ngập mặn 

(Mukherjee et al., 2012). Loài cá này phân bố rộng, 

từ Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương (Sasaki, 

1995; Froese & Pauly, 2021). Ở Việt Nam cũng 

được ghi nhận ở các khu vực cửa sông ven biển 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (Trần Đắc 

Định và ctv., 2013). Qua phân tích các kết quả 

nghiên cứu cho thấy các công trình nghiên cứu trước 

đây chỉ tập trung về thành phần loài, tuy nhiên cũng 

còn hạn chế ở một số khu vực. Đặc biệt đối với loài 

cá sửu răng nhỏ, tác giả chưa tìm thấy công trình 

nghiên cứu nào nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng 

của cá sửu răng nhỏ ở ĐBSCL; trong khi đây là loài 

có giá trị kinh tế cao, sản lượng khai thác tự nhiên 

đã suy giảm rất nhiều. Do đó để có cơ sở phục hồi 

và quản lý nguồn lợi cá đù nói chung và loài cá sửu 

răng nhỏ nói riêng, rất cần thiết có một nghiên cứu 

về “Đặc điểm dinh dưỡng của cá sửu răng nhỏ 

Panna microdon (Bleeker, 1849) ở ĐBSCL” nhằm 

làm cơ sở cho việc phát triển thành đối tượng nuôi 

trong tương lai.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2019 đến 

4/2020 ở vùng ven biển Đông (Sóc Trăng) và biển 

Tây (Cà Mau) của ĐBSCL (Hình 1).  

 

Hình 1. Bản đồ địa điểm thu mẫu (Nguồn: Google map)  

Đối tượng nghiên cứu: Cá sửu răng nhỏ (Panna microdon (Bleeker, 1849)) (Hình 2) 

 

Hình 2. Hình thái bên ngoài cá sửu răng nhỏ 
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2.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu 

2.2.1. Phương pháp thu và cố định mẫu 

Mẫu cá được thu trực tiếp bằng lưới kéo có kích 

thước nhỏ nhất là 1,5 cm và thu 2 đợt, đợt mùa mưa 

(tháng 6/2019 kéo dài đến tháng 11/2019) và  đợt 

mùa khô (tháng 12/2019 đến tháng 4/2020). Mẫu 

được thu với kích cỡ dao động khoảng 4 cm đến 30 

cm (cỡ mẫu ít nhất là 60 mẫu/đợt) và được cố định 

ngay trong dung  dịch formol 10%.  

2.2.2. Xác định cấu trúc ống tiêu hóa và tính 

ăn  

Mô tả cấu trúc ống tiêu hóa được thực hiện theo 

tài liệu của Lagler et al. (1977), Bond (1996) và  

Nguyễn Bạch Loan (2004). Kích cỡ miệng cá được 

tính theo công thức của Shirota (1970): D = √2*AB, 

với AB là chiều dài xương hàm trên. Chỉ số RLG 

được tính theo công thức của Al-Hussainy (1949): 

RLG = chiều dài ruột (Li)/chiều dài  tổng (Lt). Theo 

Nikolsky (1963), những loài cá có tính ăn thiên về 

động vật sẽ có chỉ số RLG (Li/Lt) < 1, cá ăn tạp khi 

RLG = 1-3 và cá ăn thực vật khi RLG > 3. 

2.2.3. Phương pháp xác định phổ thức ăn 

Phổ thức ăn được xác định theo phương pháp tần 

số xuất hiện và phương pháp khối lượng.  Phương  

pháp  tần  số xuất  hiện  được tiến hành theo hai 

bước: i) các  loại  thức  ăn  trong  mẫu  quan  sát  sẽ 

được liệt kê và ghi nhận sự hiện diện của chúng 

trong từng mẫu (dạ dày); ii) số lượng mẫu (dạ dày) 

trong đó có sự hiện diện của từng loại thức ăn sẽ 

cộng lại và tính tương tự cho các loại thức ăn còn 

lại, từ đó xác định tần số xuất hiện theo tỉ lệ phần 

trăm trên tổng số mẫu quan sát. Phương  pháp này 

cho phép định tính thành phần thức ăn và tần số xuất 

hiện của mỗi loại thức ăn trong số mẫu quan  sát. 

Phương pháp khối lượng: i) xác định tổng khối 

lượng thức ăn có trong dạ dày của cá; ii) xác định 

khối lượng từng loại thức ăn cũng bằng cân điện tử 

với độ chính xác 0,01g. Khối lượng của mỗi loại 

thức ăn được tính thành phần trăm trên tổng khối 

lượng thức ăn có trong dạ dày. Từ đó phổ thức ăn 

của cá được xác định bằng cách kết hợp giữa 

phương pháp tần số xuất hiện và phương pháp khối 

lượng thức ăn (Phạm Thanh Liêm & Trần Đắc Định, 

2004). 

2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu 

Thành phần thức ăn tự nhiên trong dạ dày cá 

được xác định dựa theo các tài liệu của Nguyễn Văn 

Thường & Trương Quốc Phú (2009), Tôn Thất Chất 

& Nguyễn Văn Chung (2013), Fao (2001) và Trần 

Đắc Định và ctv. (2013). Giá trị trung bình, độ lệch 

chuẩn, tần số xuất hiện,... được xác định bằng phần 

mềm Microsoft Excel 2013. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm cấu trúc ống tiêu hóa 

a) Miệng: là cơ quan bắt mồi quan trọng của cá, 

dựa vào vị trí miệng dự đoán được tính ăn của cá. 

Ngoài ra, vị trí miệng và kích cỡ giới hạn độ mở 

miệng để bắt mồi có thể giúp cho cá bắt mồi một 

cách hiệu quả (Chao & Musick, 1977). Kết quả quan 

sát cho thấy cá sửu răng nhỏ có miệng dưới rộng 

vừa, rạch miệng xiên kéo dài đến giữa hốc mắt theo 

hướng từ mõm đến mép miệng, xương hàm co duỗi 

được, đặc điểm này cho thấy đây là loài cá bắt mồi 

ở tầng đáy (Hình 3). Kết quả phân tích cho thấy kích 

cỡ miệng cá là 1,89±0,51 cm. Kết quả này cho thấy 

cá sửu răng nhỏ có thể bắt  được mồi có kích thước 

nhỏ và phù hợp với cỡ miệng như  ruốc, tôm và cá 

con. So với nghiên cứu loài cá sửu Micropogonias 

unduiatus có kích cỡ miệng dao động 1,24±0,49  và 

Leiostomus xanthurus (2,12±0,24) ở vùng ven biển 

Mexico (Ocana-Luna & Sanchez-Ramírez, 1998), 

loài cá sửu răng nhỏ có kích cỡ miệng tương đồng 

với hai loài cá này. 

 
Hình 3. Hình dạng miệng 

b) Răng hàm: cá sửu răng nhỏ có chiều dài hàm 

trên lớn hơn hàm dưới, xương hàm cứng. Răng phân 

bố ở cả hàm trên và hàm dưới (Hình 4). Răng hàm 

cứng và sắc bén; có 1-2 cặp răng cửa to và nhọn ở 

hàm trên chứng tỏ cá sửu răng nhỏ có khả năng bắt 

và xé mồi, hàm dưới răng xếp thành hình vòng cung 

có chức năng cắn và giữ chặt con mồi, cá sửu răng 

nhỏ không có răng nanh và không có cơ nhai. 
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Hình 4. Răng hàm trên và răng hàm dưới  

c) Răng hầu: nằm cuối trong xoang miệng, răng 

hầu phân bố ở cả trên và dưới hầu (Hình 5). Răng 

hầu có chức năng nghiền thức ăn và vận chuyển thức 

ăn đến thực quản (Chao & Maosick, 1977). 

 

Hình 5. Răng hầu  

d) Lược mang: lược mang nằm trong xoang 

miệng, có chức năng lọc và giữ thức ăn. Chao & 

Musick (1977) cho rằng những lược mang trên các 

cung mang của cá không những có vai trò quan trọng 

trong việc bảo vệ các tia mang tránh khỏi sự mài 

mòn bởi thức ăn mà chúng còn có thể thích nghi với 

thức ăn riêng biệt và tính ăn của chúng. Tác giả cũng 

cho rằng số lượng, kích thước và hình dạng lược 

mang ở nhóm cá đù phản ảnh tính ăn của chúng. 

Lược mang thường nằm phía trên mặt lưng của cung 

mang và phát triển ở cung mang thứ nhất, mặt trong 

của cung mang thường là các nốt sần. Kết quả quan 

sát cho thấy cá sửu răng nhỏ có lược mang màu vàng 

ngà, thưa và tách rời nhau, gốc các lược mang gắn 

vào cung mang. Có 4 đôi cung mang và đôi thứ 5 

biệt hóa thành hầu. Mỗi cung mang có hai hàng lược 

mang và hai hàng tia mang, các lược mang nhọn và 

cứng hướng vào xoang miệng, một hàng lược mang 

có dạng núm gai và hàng còn lại có các que mang 

gắn trên cung mang, trên các que mang có các gai 

nhọn. Trên cung mang có các tia mang mảnh, dài, 

màu đỏ xếp khích nhau giữ chức năng hô hấp và 

nằm đối xứng với lược mang. Số lược mang trên 

cung mang thứ nhất dao động từ 12 đến 15 lược 

mang (Hình 6). 

 

Hình 6. Lược mang trên cung mang thứ nhất 

e) Thực quản: nối tiếp sau hầu là thực quản, là 

nơi thức ăn đi qua và đến dạ dày. Thực quản ngắn 

có vách dày, hình ống với nhiều nếp gấp. 

f) Dạ dày: dạ dày có dạng hình túi nối tiếp sau 

thực quản có vách dày, là nơi chứa đựng thức ăn và 

tiết ra dịch tiêu hóa để tham gia quá trình tiêu hóa 

thức ăn. 

g) Manh tràng: cá sửu răng nhỏ thường có là 3 

đến 8 manh tràng, manh tràng có dạng ống với 1 đầu 

bịt kín và nằm ở vùng tiếp giáp giữa dạ dày và ruột. 

d) Ruột: là cơ quan nối giữa dạ dày và hậu môn, 

ruột ngắn thẳng, xếp gấp khúc chia thành hai đoạn 

rõ rệt tạo hình chữ S. Đa số các loài thuộc họ 

Sciaenidae có ruột dạng chữ S (Sasaki, 1989). Kết 

quả phân tích cho thấy cá sửu răng nhỏ có chiều dài 

ruột là 4,29±2,72 (cm); tỉ lệ chiều dài ruột với chiều 

dài thân cá, RLG = 0,32±0,13. Kết quả này cho thấy 

cá sửu răng nhỏ có tính ăn động vật (RLG <1). 

Tia mang 

Lược mang 
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Hình 7: Dạ dày, manh tràng và ruột

3.2. Phổ thức ăn  

3.2.1. Phương pháp tần số xuất hiện 

Kết quả phân tích thức ăn trong dạ dày cá cho 

thấy thành phần thức ăn của cá sửu răng nhỏ khá đa 

dạng với hai nhóm chính là nhóm cá và nhóm giáp 

xác (Hình 8 và Hình 9). Trong đó, nhóm giáp xác 

xuất hiện nhiều nhất (92,59%), cụ thể là ruốc 

(47,09%), tôm (39,68%), tôm tít (4,1%) và cua/ghẹ 

(1,72%); nhóm cá (12,96%) và các loại thức ăn khác 

(1,46%) (Bảng 1). 

 

Hình 8. Tần suất xuất hiện các loại thức ăn  
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Hình 9. Các loại thức ăn của cá sửu răng nhỏ 

Bảng 1. Thành phần thức ăn của cá sửu răng nhỏ 

Nhóm Loại thức ăn Số mẫu quan sát (N=756) TSXH (%) 

Cá Cá                    98 12,96 

Giáp xác 

lớn 

Ruốc 356 47,09 

Tôm 300 39,68 

Tôm tít 31 4,1 

Cua/Ghẹ 13 1,72 

Khác Khác 11 1,46 

3.2.2. Phương pháp khối lượng 

Tỉ lệ thành phần thức ăn trong dạ dày của cá sửu 

răng nhỏ tính theo phương pháp khối lượng được 

trình bày ở Bảng 2. Kết quả cho thấy phần trăm khối 

lượng của nhóm giáp xác chiếm tỉ lệ cao nhất 

(49,75%), trong đó tôm (15,94%), tôm tít (20,77%), 

ruốc (3,88%) và cua/ghẹ (9,66%); kế đến là nhóm 

cá (43,48%).  

Bảng 2. Thành phần thức ăn của cá sửu răng nhỏ theo phương pháp khối lượng 

Nhóm Loại thức ăn Khối lượng (g) Khối lượng (%) 

Cá Cá 0,9 43,48 

Giáp xác  

Tôm 0,33 15,94 

Tôm tít 0,43 20,77 

Ruốc 0,07 3,38 

Cua/Ghẹ 0,2 9,66 

Khác Khác 0,14 6,76 

Tổng 2,07 100 

3.3. Phổ thức ăn 

Phổ thức ăn được xác định theo phương pháp tần 

số xuất hiện kết hợp với phương pháp khối lượng 

cho thấy phổ thức ăn của cá sửu răng nhỏ khá đa 

dạng; trong đó tôm chiếm tỉ lệ cao nhất (43,1%), kế 

đến là cá (38,4%), ruốc (10,8%), tôm tít (5,8%), 

cua/ghẹ (1,2%) và các loại thức ăn khác (0,7%). 
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Bảng 3. Phổ thức ăn của cá sửu răng nhỏ  

Thức ăn TSXH (%) Khối lượng (%) Tích số Phổ thức ăn (%) 

Tôm 39,68 15,94 632 43,1 

Cá 12,96 43,48 564 38,4 

Ruốc 47,09 3,38 159 10,8 

Tôm tít 4,1 20,77 85 5,8 

Cua/Ghẹ 1,72 9,66 17 1,2 

Khác 1,46 6,76 10 0,7 

Tổng 1.467 100 

 

Hình 10. Phổ thức ăn của cá sửu răng nhỏ  

So sánh với một số loài cá đù đã nghiên cứu 

trong và ngoài nước cho thấy thành phần thức ăn 

cũng như phổ thức ăn của cá sửu răng nhỏ trong 

nghiên cứu này khá đa dạng. Tuy nhiên so với 

nghiên cứu Mai Viết Văn (2017 & 2020), nghiên 

cứu này chưa ghi nhận có xuất hiện giun nhiều tơ, 

mùn bã hữu cơ và mực cũng như so với Denadai 

(2015) chưa ghi nhận có xuất hiện giun nhiều tơ và 

nhuyễn thể. Kết quả nghiên cứu có sự khác biệt này, 

nguyên nhân là do mỗi loài có tính ăn khác nhau 

cũng như khu vực phân bố. Ngoài ra, Chao & 

Musick (1977) cho rằng các đặc điểm về ống tiêu 

hoá, manh tràng, và độ dài của ruột có thể là do thích 

nghi nhằm khai thác nguồn thức ăn hiệu quả. 

Bảng 4. Một số kết quả nghiên cứu về phổ thức ăn của một số loài cá đù trong và ngoài nước 

Phổ 

thức ăn 

Mai Viết Văn 

(2017) 

Mai Viết Văn 

 (2020) 
Denadai (2015) Nghiên cứu này 

Loài Boesemania microlepis  Nibea soldado Micropogonias furnieri Panna microdon  

1 Cá con Cá Giáp xác Cá 

2 Giáp xác Cua Giun nhiều tơ Cua/ghẹ 

3 Giun nhiều tơ Mực Nhuyễn thể Ruốc 

4 - Mùn bã hữu cơ - Tôm 

5 - Ruốc - Tôm tít 

6 - Tôm - - 

7 - Tôm tít - - 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Cá sửu răng nhỏ có miệng rộng, rạch miệng xiên, 

răng nhọn, lược mang thưa và ngắn, thực quản ngắn 

có vách dày, dạng hình ống, dạ dày hình túi với vách 

dày, manh tràng có từ 3 đến 8 ống, ruột ngắn và có 

dạng hình chữ S. Chỉ số RLG < 1, cho thấy cá sửu 

răng nhỏ có tính ăn động vật.  

Phổ thức ăn khá đa dạng với thành phần thức ăn 

chủ yếu trong dạ dày là cá, tôm, tôm tít, ruốc, 

cua/ghẹ và các loại thức ăn khác.  

Ruốc 

10,8% 
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4.2. Đề xuất  

Cá sửu răng nhỏ là loài có giá trị kinh tế cao đặc 

biệt vùng ven biển ĐBSCL, do đó cần nghiên cứu 

thêm về tính ăn của cá sửu răng nhỏ ở các nhóm cá 

con và cá giống để có thông tin đầy đủ hơn về phổ 

thức ăn của loài cá này nhằm phục vụ cho công tác 

bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản. 
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